	
	



	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số:..01
	Thời gian thực hiện:. 4 tiết
Tên chương:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện ngày........tháng......năm....20.....


Tên bài : CÁC PHẦN TỬ BÁN DẪN CÔNG SUẤT
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Hiểu được các đại lượng đặc trưng trong điện tử công suất . Sv Nắm vững các cấu tạo, kí hiệu, các thông số đặc trưng của các linh kiện bán dẫn công suất
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
 Giáo trình, máy tính, bảng, phấn...
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:...2 phút......

.Điểm danh, tác phong, đồng phục, tài liệu học tập…
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Đặt vấn đề về nhiệm vụ của ngành điện tử công suất.

	- GV diễn giải về nhiệm vụ của điện tử công suất
	- SV lắng nghe và trả lời.
	10‘

	2


	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

I. Các đại lương đặc trưng.                           

1. Giá trị trung bình.

2. Giá trị hiệu dụng.

3. Công suất.

4. Hệ số công suất.

II. Linh kiện điện tử công suất.                      

1. Diode công suất.

2. Transistor công suất

3. Thyristor công suất.

4. Triac công suất

.
	- Giaûng giaûi veà khaùi nieäm giá trị trung bình, gía trị hiệu dụng, công suất, hệ số công suất. 

- GV nhaéc laïi Diode, Transistor, SCR...

- Ñaøm  thoaïi, dieãn giaûi, tröïc quan

- Đặt câu hỏi

	- Hoïc sinh laéng nghe, phaùt bieåu

- Trả lời câu hỏi
- Hoïc sinh laéng nghe, phaùt bieåu 
	10’

10’

10’

10’

28’

40’

30’

30’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
.
	Tóm tắt nội dung chính
	SV lắng nghe
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học


	.....Đọc giáo trình, 

	10’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	.............Internet...............................................................................

.......................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm  20
          Giảng viên




           Nguyễn Thị Ngọc Hiền

	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số:..02
	Thời gian thực hiện:. 4 tiết

Tên chương:.... Chỉnh lưu không điều khiển......

Thực hiện ngày........tháng......năm....20....


Tên bài:  CHỈNH LƯU KHÔNG ĐIỀU KHIỂN
Mục tiêu của bài: 

       - Hiểu được đặc điểm của các sơ đồ chỉnh lưu một pha, ba pha

- Phân tích được nguyên lý hoạt động của mạch chỉnh lưu một pha và ba pha

- Thiết kế được các mạch chỉnh lưu công suất một pha, ba pha với tải là thuần trở

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

. Giáo trình, máy tính, bảng, phấn...
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:...2 phút......

.Điểm danh, tác phong, đồng phục, tài liệu học tập…

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Mục đích của việc chỉnh lưu

	- Diễn giải các ứng dụng của việc chỉnh lưu
	- SV tham gia phát biểu
	10‘

	2


	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

 I. Chỉnh lưu một pha.

1. Chỉnh lưu một pha nửa chu kì

a. Sơ đồ mạch:

b. Hoạt động :

c. Công thức

 2. Chỉnh lưu một pha hai nửa chu kì

a. Sơ đồ mạch:

b. Hoạt động :

c. Công thức 
II. Chỉnh lưu ba pha

1. Chỉnh lưu ba pha hình tia

a. Sơ đồ mạch:

b. Hoạt động :

c. Công thức

2. Chỉnh lưu ba pha pha hình cầu

a. Sơ đồ mạch:

b. Hoạt động :

c. Công thức
	- Ñaøm  thoaïi, dieãn giaûi, tröïc quan

- Vaán ñaùp

- Giaûng giaûi veà khaùi nieäm chỉnh lưu

- Dieãn giaûi, phaân tích

- Phân tích 
- Vaán ñaùp

- Thuyeát giaûng

- Phân tích 

	- S- Hoïc sinh laéng nghe, phaùt bieåu 

- SV phat biểu mạch chỉnh lưu

- SV lắng nghe, phaùt bieåu 

	30’
10’

10’

10’
40’
10’

10’

10’
45’

15’

20’
10’

45’
10’

10’

10’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
.
	Nêu câu hỏi, bài tập
	
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học
	 Đọc tài liệu
	3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	...............Internet.........................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          Giảng viên




           Nguyễn Thị Ngọc Hiền

	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số:..03
	Thời gian thực hiện:. 6 tiết

Tên chương: Chỉnh lưu có điều khiển dùng thiristor
Thực hiện ngày........tháng......năm....20.....


Tên bài: CHỈNH LƯU CÓ ĐIỀU KHIỂN DÙNG THIRISTOR
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Sinh vieân hiểu được đặc điểm của các sơ đồ chỉnh lưu một pha, ba pha sử dụng thyristor. Phân tích được nguyên lý hoạt động của mạch chỉnh lưu một pha và ba pha sử dụng thyristor. Thiết kế được các mạch chỉnh lưu công suất một pha, ba pha sử dụng thyristor với tải là thuần trở, và trở kháng
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
. Giáo trình, máy tính, bảng, phấn...

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:...2 phút......

.Điểm danh, tác phong, đồng phục, tài liệu học tập…

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Ưu điểm của mạch chỉnh lưu có điều khiển dùng SCR
	- Thuyết trình
	- SV laéng nghe, phaùt bieåu


	10‘

	2


	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

I. Chỉnh lưu một pha có điều khiển

1. Tải thuần trở R
a. Sơ đồ mạch:

b. Hoạt động :

c. Công thức

2. Tải trở kháng R, L

a. Sơ đồ mạch:

b. Hoạt động :

c. Công thức

II. Chỉnh lưu ba pha có điều khiển

1. Chỉnh lưu 3 pha hình tia
a. Sơ đồ mạch:

b. Hoạt động :

c. Công thức
2. Chỉnh lưu 3 pha hình cầu
a.Sơ đồ mạch:

b.Hoạt động :

c.Công thức
Bài tập

	- Giaûng giaûi veà chỉnh lưu có điều khiển 1pha,

- Giaùo vieân ñaët caâu hoûi, 

- Phân tích hoạt động và dạng sóng vào ra của chỉnh lưu có điều khiển 1 pha
- - Giaûng giaûi veà chỉnh lưu có điều khiển 1pha,

- Giaùo vieân ñaët caâu hoûi, 

- Phân tích hoạt động và dạng sóng vào ra của chỉnh lưu có điều khiển 3 pha
- Phân tích đề bài, hướng dẫn các bước và phân tích
	- SV phát biểu  hoạt động SCR. 
- SV tham gia xaây döïng baøi

- SV tham gia phân tích, vẽ đồ thị điện áp 1 pha có điều khiển.
- SV tham gia xaây döïng baøi

- SV tham gia phân tích, vẽ đồ thị điện áp 3pha có điều khiển.
- SV giải quyết
	45’

15’

15’

15’

45’

15’

15’

15’

60’

20’

20’

20’

60’

20’

20’

20’

45’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Nêu câu hỏi hệ thống bài
	- SV nghe và ghi nhận
	2’

	4
	Hướng dẫn tự học


	................Đọc tài liệu

	1’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	................Giáo trình, internet


	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên




           Nguyễn Thị Ngọc Hiền

	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số:..04
	Thời gian thực hiện:. 2 tiết

Tên chương: Các bộ chuyển đổi xung áp
Thực hiện ngày........tháng......năm....20.....


Tên bài: BỘ BIẾN CHUYỂN ĐỔI XUNG ÁP MỘT CHIỀU
Mục tiêu của bài: 

Sinh vieân bieát ñöôïc caùc được đặc điểm của các bộ giảm áp và tăng áp DC với các loại tải. Phân tích được nguyên lý hoạt động của các bộ giảm áp và tăng áp
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

. Giáo trình, máy tính, bảng, phấn...

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:...2 phút......

.Điểm danh, tác phong, đồng phục, tài liệu học tập…

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Sự cần thiết của việc biến đổi điện áp DC

	-Thuyết trình 
	- SV lắng nghe và góp ý
	15‘

	2

I

1

2

3

II

1

2

3

	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Bộ giảm áp DC  

  Bộ giảm áp nạp điện cho ắc qui.

Bộ giảm áp với tải trở cảm.

Bộ giảm với tải là động cơ DC.

Bộ tăng áp DC

 Bộ tăng áp nạp điện cho ắc qui.

 Bộ tăng áp với tải trở cảm.                
Bộ tăng áp với tải là động cơ DC
	- Ñaøm  thoaïi, dieãn giaûi, tröïc quan 
- Vấn đáp
- Phân tích
- Ñaøm  thoaïi, dieãn giaûi, tröïc quan 
	- Hoïc sinh laéng nghe, phaùt bieåu 
- Tham gia xây dựng bài.


	10’

10’

10’

10’

10’

10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
.
	- Tóm tắt, đặt câu hỏi
	- Trả lời
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học


	.Tham khảo giáo trình

	3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	 Giáo trình,  Internet

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên




           Nguyễn Thị Ngọc Hiền

	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số:..05
	Thời gian thực hiện:. 4 tiết

Tên chương : Các bộ chuyển đổi xung áp 
Thực hiện ngày........tháng......năm....20.....


Tên bài: BỘ BIẾN CHUYỂN ĐỔI XUNG ÁP XOAY CHIỀU
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Phân tích được nguyên lý hoạt động của các bộ biến đổi điện áp xoay chiều một pha, ba pha và ứng dụng
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

. Giáo trình, máy tính, bảng, phấn...

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:...2 phút......

.Điểm danh, tác phong, đồng phục, tài liệu học tập…

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Sự cần thiết của việc biến đổi điện áp  xoay chiều AC


	- Thuyết trình
	- SV lắng nghe và góp ý
	15‘

	2

I

1

2
II

III


	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Biến đổi điện áp xoay chiều một pha

Tải thuần trở R

 Tải thuần cảm L

 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều ba pha

 Phạm vi sử dụng 


	- Vấn đáp
- Phân tích
- Ñaøm  thoaïi, dieãn giaûi, tröïc quan 
	- Hoïc sinh laéng nghe, phaùt bieåu 
- Tham gia xây dựng bài.


	10’

10’

30’

10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- Tóm tắt, đặt câu hỏi
	
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Tham khảo giáo trình
	3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình,  Internet...........................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày...tháng ..năm 20
          Giảng viên




           Nguyễn Thị Ngọc Hiền

	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số:..06
	Thời gian thực hiện:. 4 tiết

Tên chương: NGHỊCH LƯU

Thực hiện ngày........tháng......năm....20.....


Tên bài:  NGHỊCH LƯU ĐỘC LẬP NGUỒN DÒNG
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Hiểu và phân tích được nguyên lý của mạch nghịch lưu dòng điện. 
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

. Giáo trình, máy tính, bảng, phấn...

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:...2 phút......

.Điểm danh, tác phong, đồng phục, tài liệu học tập…

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Sự cần thiết của việc biến đổi điện áp DC thành  xoay chiều AC 


	-Thuyết trình
	- SV lắng nghe và góp ý
	10‘

	2

I

II
1

2

3

III

1

2
3

	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Tổng quan

Mạch nghịch lưu nguồn dòng DC thành AC một pha.

 Sơ đồ mạch.

 Nguyên lý hoạt động.
 Dòng điện phụ tải 1 pha.

 Mạch nghịch lưu nguồn dòng DC thành AC ba pha.

 Sơ đồ mạch.

 Nguyên lý hoạt động.

Dòng điện phụ tải 3 pha


	-  Vấn đáp
- Phân tích
- Ñaøm  thoaïi, dieãn giaûi, tröïc quan 
- Ñaøm  thoaïi, dieãn giaûi, tröïc quan
	- SV laéng nghe, phaùt bieåu 
- Tham gia xây dựng bài.

- SV laéng nghe, phaùt bieåu
	10’

10’

30’

20’

15’

30’

45’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- Tóm tắt, đặt câu hỏi
	- Lắng nghe, thắc mắc
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Tham khảo giáo trình
	3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình,  Internet

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày...tháng ..năm 20
          Giảng viên




           Nguyễn Thị Ngọc Hiền

	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số:..07
	Thời gian thực hiện:. 4 tiết

Tên chương : NGHỊCH LƯU 

Thực hiện ngày........tháng......năm....20


Tên bài: NGHỊCH LƯU ĐỘC LẬP NGUỒN ÁP VÀ CỘNG HƯỞNG
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Hiểu và phân tích được nguyên lý của mạch nghịch áp và cộng hưởng. 
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

. Giáo trình, máy tính, bảng, phấn...

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:...2 phút......

.Điểm danh, tác phong, đồng phục, tài liệu học tập…

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Sự cần thiết của việc biến đổi điện áp DC thành  xoay chiều AC 


	-Thuyết trình
	- SV lắng nghe và góp ý
	10‘

	2

I

1

2

II
1

2

III


	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Mạch nghịch lưu nguồn áp DC thành AC một pha.

 Sơ đồ mạch.

 Nguyên lý hoạt động.

Mạch nghịch lưu nguồn áp DC thành AC ba pha

Sơ đồ mạch.

 Nguyên lý hoạt động.

Nghịch lưu cộng hưởng 

 
	-  Vấn đáp
- Phân tích
- Ñaøm  thoaïi, dieãn giaûi, tröïc quan 
- Ñaøm  thoaïi, dieãn giaûi, tröïc quan
	- SV laéng nghe, phaùt bieåu 
- Tham gia xây dựng bài.

- SV laéng nghe, phaùt bieåu
	10’

45’
15’

45’

50’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- Tóm tắt, đặt câu hỏi
	- Lắng nghe, thắc mắc
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Tham khảo giáo trình
	3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình,  Internet

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày...tháng ..năm 20
          Giảng viên




           Nguyễn Thị Ngọc Hiền

	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số:..08
	Thời gian thực hiện:. 4 tiết

Tên chương : BIẾN TẦN
Thực hiện ngày........tháng......năm....20


Tên bài: BIẾN TẦN
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Hiểu và phân tích được nguyên lý của biến tần trực tiếp, gián tiếp, có và không có điều khiển.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

. Giáo trình, máy tính, bảng, phấn...

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:...2 phút......

.Điểm danh, tác phong, đồng phục, tài liệu học tập…

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Sự cần thiết của việc biến tần 


	-Thuyết trình
	- SV lắng nghe và góp ý
	10‘

	2

I

1

2

II
1

2
3

	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Biến tần trực tiếp

  Khái niệm

  Mạch biến tần trực tiếp một pha

Biến tần gián tiếp

  Biến tần nguồn dòng

  Biến tần nguồn áp với nguồn có điều khiển

  Biến tần nguồn áp với nguồn không điều khiển


	-  Vấn đáp
- Phân tích
- Ñaøm  thoaïi, dieãn giaûi, tröïc quan 
- Ñaøm  thoaïi, dieãn giaûi, tröïc quan
	- SV laéng nghe, phaùt bieåu 
- Tham gia xây dựng bài.

- SV laéng nghe, phaùt bieåu
	10’

50’

40’

40’

20’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- Tóm tắt, đặt câu hỏi
	- Lắng nghe, thắc mắc
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Tham khảo giáo trình
	3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình,  Internet

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày...tháng ..năm 20
          Giảng viên




           Nguyễn Thị Ngọc Hiền
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

















                                                             




















SỔ GIÁO ÁN


LÝ THUYẾT





                                  Môn học: …Điện Tử Công Suất


                                  Lớp : …18 C2- ĐĐT1    Khoá : 18C2


                                  Họ và tên giảng viên : Nguyễn Thị Ngọc Hiền


                                  Năm học:... 2018-2019
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